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           HUYỆN VĂN YÊN 

               TỈNH YÊN BÁI 

Bản án số: 15/2023/HNGĐ-ST 

          Ngày: 15-03-2023 
 V/v: Ly hôn  tr n     p nu    on 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI. 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Chu Thị Thoảng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Vương T ị T u L n 

2. Bà Nguyễn Hoàng L ên 

- Thư ký phiên toà: Ông Tr n T  n T àn  – Thư    Toà án nhân dân huyện 

Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái          

         : Bà Đỗ T ị Bí   Ngọ  – Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 03 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 275/2022/TLST-HNGĐ ngày 

09 tháng 11 năm  2022 về việc: Ly hôn  tr n     p nu    on. Theo quy t  ịn   ư  

vụ  n r    t  ử số: 09/2023  Đ   T-HN Đ ngày 17 t  ng 02 năm 2023 và 

 uy t  ịn   o n p  ên t   số: 09 2023  Đ T-HN Đ ngày 07 t  ng 03 năm 2023 

g ữ       ương sự: 

1. Nguyên đơn:   ị Mai L  s n  năm 2002 

Đị    ỉ: Thôn T     Đ   uyện V  tỉn   ên B   (   m t). 

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Văn D  s n  năm 1999 

Đị    ỉ: Thôn T, xã A   uyện V  tỉn   ên B   (vắng m t   

                                           

   NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo  ơn khởi kiện ly hôn, bản tự khai và tạ  p  ên tòa nguyên  ơn   ị Mai 

L trình b y: T   và  n  Nguyễn Văn D   t   n vớ  n  u là tự nguyện  Đăng    

ngày 17 05 2021 tạ  Ủy b n n ân dân    A   uyện V  tỉn   ên B   (Chúng tôi 

  ư  tổ   ứ   ướ  t eo p ong tụ   ị  p ương .   u       t   n vợ   ồng   ung 

sống  ạn  p ú    n t  ng 09/2022 t ì p  t s n  mâu t uẫn  Nguyên nhân mâu 

t uẫn do tín  tìn  vợ   ồng    ng  ợp n  u từ    dẫn   n mâu t uẫn vợ   ồng 

 ảy r   ăng t ẳng    ng t ể g ả  quy t  ượ     úng t      sống ly t ân n  u từ 

ngày 04/11/2022   n n y    ng    qu  tâm   n     ả  N y t        ịn  tìn   ảm vợ 

  ồng    ng   n gì nữ   K  ng t ể t  p tụ    ung sống vớ  n  u  ượ  nữ   Đề 

ng ị T    n g ả  quy t   o t    ượ  ly   n  n  D. 
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Về  on   ung:    01    u: Nguyễn N ật   sinh ngày 25/07/2021. Khi ly 

  n t      nguyện vọng nu    on và    ng yêu   u  n  D   p dưỡng nu    on  

  ng v ệ   ủ  t     ện n y    b n qu n  o t uê ở g n n à  lương một t  ng 

5 000 000 ồng  ủ   ều   ện  ể nu    on  

Về tà  sản   ung  nợ   ung: Không có. 
 

Bị  ơn  n  Nguyễn Văn D trìn  b y: T   và   ị M   L   t   n vớ  n  u là 

 oàn toàn tự nguyện  Đăng    ngày 17 05 2021 tạ   BND        uyện V  tỉn  

 ên B      u       t   n vợ   ồng sống  ạn  p ú    n ngày 04 11 2022 t ì p  t 

sinh mâu t uẫn  Nguyên n ân mâu t uẫn là do t       ọp lớp uống rượu s y   n 03 

g    êm mớ  về và    n ắn t n vớ  bạn   ơ  t ân là  on g    do vợ t   g en tu ng 

và   ểu n  m nên    b  n à    từ ngày 04 11 2022   n n y vẫn   ư  về n à t    

K     ị L b  n à    b  lạ   on n   vẫn   ng ốm  sốt  Ngày   m s u t       uống 

n à bố m      ủ    ị L  ể   n l    ộng v ên   ị L về  N ưng L    ng về và tự 

nguyện làm t ủ tụ  ly   n  K      u    ượ  02 t  ng   ị L        ly   n và b  

   u      01 ngày s u    lạ  về n à  K    ượ      bên g    ìn  t  m g    ộng v ên 

nên   ị L t       ng làm  ơn ly   n nữ   Trong t    g  n   ung sống t   t  y   ị 

L   ăm  on lơ là và   o  on ăn uống t  t t ư ng  bữ  ăn  bữ  b   t      n   t ì   ị 

L bảo: “T í   t ì    mà   ăm". Nay c ị L   n ly   n  T      ng  ồng   ly   n  

           Về  on   ung:    01    u: Nguyễn N ật   sinh ngày 25/07/2021. K   ly 

  n t   n ận nu    on và    ng yêu   u   ị L   p dưỡng nu    on    ng v ệ    ện 

n y  ủ  t   làm quản l    ng ty tạ  tỉn  Bắ  N n   t u n ập một t  ng 12 tr ệu 

 ồng  ủ   ều   ện  ể nu    on  

Về tà  sản   ung  nợ   ung: K  ng    

T    n n ân dân  uyện Văn  ên  tỉn   ên B      t  n  àn      l n p  ên 

 ọp   ểm tr  v ệ  g  o nộp  t  p  ận    ng        ứng  ứ và     g ả  n ưng các 

 ương sự    ng t    t uận  ượ  vớ  n  u về v ệ  g ả  quy t vụ  n  
 

Tạ  p  ên toà sơ t ẩm   ạ  d ện V ện   ểm s t n ân dân  uyện Văn  ên  tỉn  

 ên B   p  t b ểu      n:  u  trìn  t ụ l   g ả  quy t vụ  n và tạ  p  ên t  . T ẩm 

p  n  Hộ   ồng   t  ử    t ự    ện  úng t ủ tụ  tố tụng dân sự  quyền và ng ĩ  vụ 

 ủ       ương sự  ượ   ảm bảo  úng quy  ịn   ủ  p  p luật  Đề ng ị Hộ   ồng 

  t  ử:  

Về qu n  ệ   n n ân:  ăn  ứ   oản 1 Đ ều 51;   oản 1 Đ ều 56 Luật   n 

n ân và g    ìn   ử   o   ị Mai L  ượ  ly   n anh Nguyễn Văn D. 

Về  on   ung:  ăn  ứ Đ ều 81; 82; 83 Luật   n n ân và g    ìn   ử g  o 

   u Nguyễn N ật   sinh ngày 25/07/2021 cho   ị Mai L nu   dưỡng  Anh 

Nguyễn Văn D    ng p ả    p dưỡng nu    on   

Về tà  sản   ung  nợ   ung: Không có.  

Về  n p í:  ăn  ứ   oản 4   ều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và   ểm     oản 

5   ều 27 Ng ị quy t 326 2016  BTV H14 ngày 30 12 2016  ủ  Ủy b n T ư ng 

vụ  uố   ộ  quy  ịn  về mứ  t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản l  và sử dụng  n p í  

lệ p í T    n    ị Mai L p ả    ịu  n p í dân sự sơ t ẩm  
                             

       NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án  ược thẩm tra tại phiên 

toà. Hội  ồng xét xử nhận  ịnh: 

[1] Về t ủ tụ  tố tụng: Tr n     p về H n n ân g    ìn  t uộ  t ẩm quyền 

g ả  quy t  ủ  T    n  ượ  quy  ịn  tạ    oản 1   ều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự  

V ệ  t ụ l  và g ả  quy t  ơn   ở    ện  ủ  T    n là  úng t ẩm quyền  ượ  quy 

 ịn  tạ    ểm     oản 1   ều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự  T    n    tr ệu tập bị  ơn 

 ợp lệ l n t ứ     n ưng vắng m t  T    n t  n  àn    t  ử vụ  n là  úng quy  ịn  

tạ    ểm b   oản 2   ều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự  

[2] Về tư      ngư   t  m g   tố tụng: T    n         ịn   úng tư       ủ  

ngư   t  m g   tố tụng gồm nguyên  ơn  bị  ơn trong vụ  n  

          [3  Về qu n  ệ   n n ân:   ị Mai L và  n  Nguyễn Văn D k t   n vớ  n  u 

trên  ơ sở tự nguyện      ăng    tạ   ỷ ban nhân dân    A   uyện V  tỉn   ên B   

vào ngày 17 tháng 05 năm 2021 là   n n ân  ợp p  p    ị L   o rằng s u       t 

  n vợ   ồng   ung sống  ạn  p ú    n t  ng 09 2022 t ì p  t s n  mâu t uẫn  

Nguyên n ân mâu t uẫn do tín  tìn  vợ   ồng    ng  ợp n  u từ    dẫn   n mâu 

t uẫn vợ   ồng  ảy r   ăng t ẳng    ng t ể g ả  quy t  ượ     úng t      sống ly 

t ân n  u từ ngày 04/11/2022 cho   n n y  N y   ị L      ịn  tìn   ảm vợ   ồng 

   ng   n gì nữ   Đề ng ị T    n g ả  quy t   o   ị  ượ  ly   n  n  D. Còn anh 

D   o rằng s u       t   n vợ   ồng sống  ạn  p ú    n ngày 04 11 2022 t ì p  t 

s n  mâu t uẫn  Nguyên n ân mâu t uẫn là do t       ọp lớp uống rượu s y   n 03 

g    êm mớ  về và    n ắn t n vớ  bạn   ơ  t ân là  on g    do vợ t   g en tu ng 

và   ểu n  m nên    b  n à    từ ngày 04 11 2022   n n y vẫn   ư  về n à t    

K     ị L b  n à    b  lạ   on n   vẫn   ng ốm  sốt  Ngày   m s u t       uống 

n à bố m      ủ    ị L  ể   n l    ộng v ên   ị L về  N ưng L    ng về và tự 

nguyện làm t ủ tụ  ly   n  K      u    ượ  02 t  ng   ị L        ly   n và b  

   u      01 ngày s u    lạ  về n à  K    ượ      bên g    ìn  t  m g    ộng v ên 

nên   ị L t       ng làm  ơn ly   n nữ   Trong t    g  n   ung sống t   t  y   ị 

L   ăm  on lơ là và   o  on ăn uống t  t t ư ng  bữ  ăn  bữ  b   t      n   t ì   ị 

L bảo: “T í   t ì    mà   ăm   N y   ị L xin ly hôn. Anh D    ng  ồng   ly   n  

Tạ    ều 19 Luật H n n ân và g    ìn  quy  ịn : “      ng    ng       

   ơng yêu    ung   ủy    n    ng   u n                g    đ  n  u    ng n  u 

chia s           n       ng         ng g   đ n  . 

  ăn  ứ vào     tà  l ệu    trong  ồ sơ vụ  n, p  t b ểu  ề ng ị  ủ  K ểm s t 

v ên tạ  p  ên t    Tạ  b ên bản     m n  tạ        ũng t ể   ện   ện n y   ị L và 

anh D       ng   ung sống  ùng n  u nữ   Từ n ững  ăn  ứ trên         ịn  mâu 

t uẫn vợ   ồng  ảy r  dẫn   n tìn   ảm vợ   ồng bị rạn nứt nên   ị L    b  n à 

anh D về n à bố m     từ ngày 04 11 2022   o   n n y    ng về n à  n  D nữ . 

  ị L      ịn     ng   n tìn   ảm vớ   n  D nữ  nên quy t  ịn   ề ng ị T    n 

g ả  quy t   o ly   n  Từ        ăn  ứ   o rằng tìn  trạng   n n ân g ữ    ị L và 

anh D    t ự  sự tr m trọng      sống   ung    ng t ể   o dà   mụ   í     n n ân 

   ng  ạt  ượ   Vì vậy   n  p dụng   ều 56 Luật   n n ân g    ìn  năm 2014  ể 

 ử   o   ị L  ượ  ly   n anh D là     ăn  ứ   

[4] Về  on   ung:    01    u: Nguyễn N ật   sinh ngày 25/07/2021. Khi 

ly   n   ị L n ận nu    on và    ng yêu   u  n  D   p dưỡng nu    on   n  D 
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   ng  ồng ý và anh D    nguyện vọng nu    on và    ng yêu   u   ị L   p 

dưỡng nu    on  

Tạ  b ên bản l y l         n  Nguyễn Văn D t ể   ện c ng v ệ   ủ   n    ện 

n y làm quản l   ủ    ng ty   m  ung  ị    ỉ:     u  Võ 1  tỉn  Bắ  N n   

lương một t  ng là 12 tr ệu  ồng  Một t  ng làm 26 ngày và  ượ  ng ỉ 04 ngày 

trong một t  ng   n     nguyện vọng nu    on t    g  n  n     làm  n  sẽ gử  bà 

 ụ ngoạ   ủ     u   và vợ  ủ   ậu  n  D tr ng  ộ và một t  ng  n  sẽ sắp   p 04 

ngày về n à ở  ùng  on  Tạ  b ên bản     m n    ng  n       ũng t ể   ện  n  D 

t ư ng  uyên    làm ăn và vắng m t tạ   ị  p ương    ị L   ng v ệ  ở g n n à 

một t  ng t u n ập 5 000 000 ồng  T eo quy  ịn  tạ    oản 3 Đ ều 81 Luật   n 

n ân và g    ìn  quy  ịn  “ on dướ  36 t  ng tuổ   ượ  g  o   o m  trự  t  p 

nu    trừ trư ng  ợp ngư   m     ng  ủ   ều   ện  ể trự  t  p tr ng nom    ăm 

s    nu   dưỡng  g  o dụ   on  o       m     t    t uận      p ù  ợp vớ  lợ  í   

 ủ   on”  

Để  ảm bảo quyền lợ  mọ  m t   o    u Q  ượ  ổn  ịn     y  ủ và    ng 

làm   o trộn  uộ  sống    u.   ị L là ngư    ủ   ều   ện  ể trự  t  p nu    on  Do 

vậy   n g  o    u Nguyễn N ật   cho   ị Mai L nu   dưỡng  Anh Nguyễn Văn D 

   ng p ả    p dưỡng nu    on   êu   u  ủ    ị L không trái quy  ịn  tạ    ều 81; 

82; 83 Luật   n n ân g    ìn   Hộ   ồng   t  ử    p n ận  

 [5] Về tà  sản   ung  nợ   ung: Không có.    

[6] Về  n phí:   ị L p ả    ịu  n p í dân sự sơ t ẩm t eo quy  ịn  p  p 

luật  

 [7] Về quyền    ng   o:      ương sự  ượ  quyền    ng   o t eo quy 

 ịn   ủ  p  p luật. 

 8     n  ề ng ị tạ  p  ên t    ủ   ạ  d ện V ện   ểm s t n ân dân  uyện 

Văn  ên  tỉn   ên B   là     ăn  ứ và p ù  ợp quy  ịn  p  p luật  Hộ   ồng   t 

 ử    p n ận  

Vì các lẽ trên: 

                                                    QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn  ứ vào   oản 1 Đ ều 51;   oản 1 Đ ều 56; Đ ều 57; Đ ều 81; Đ ều 82; 

Đ ều 83 Luật   n n ân và g    ìn   

 ăn  ứ   oản 4 Đ ều 147;   ểm b   oản 2 Đ ều 227; Đ ều 271; Đ ều 273 Bộ 

luật Tố tụng dân sự   

 ăn  ứ vào   ểm     oản 5 Đ ều 27 Ng ị quy t 326 2016  BTV H14 ngày 

30 12 2016  ủ  Ủy b n T ư ng vụ  uố   ộ  quy  ịn  về mứ  t u  m ễn  g ảm  

t u  nộp  quản l  và sử dụng  n p í  lệ p í T    n  

1. Về qu n  ệ   n n ân:  ử   o   ị Mai L  ượ  ly   n anh Nguyễn Văn D. 

2  Về  on   ung:    01    u: Nguyễn N ật   sinh ngày 25/07/2021. 

 ử g  o    u Nguyễn N ật   cho   ị Mai L trự  t  p   ăm nom  nu   

dưỡng  g  o dụ  cho   n        u Q  ủ 18 tuổ   o          sự t  y  ổ  t eo quy 

 ịn  p  p luật. Anh Nguyễn Văn D    ng p ả    p dưỡng nu    on  
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  u     ly   n ngư      ng trự  t  p nu    on    quyền t ăm  on    ng    

 ượ  ngăn  ản  

3  Về  n p í:   ị Mai L p ả    ịu 300 000 ồng t ền  n dân sự sơ t ẩm 

n ưng  ượ  trừ vào số t ền 300 000 ồng tạm ứng  n p í    nộp t eo b ên l   số: 

AA/2021/0003165 ngày 09 t  ng 11 năm 2022 tạ  T    àn   n dân sự  uyện Văn 

 ên      n ận   ị L    nộp  ủ  n p í dân sự sơ t ẩm  

4. Về quyền    ng   o:   ị L  ượ  quyền    ng   o bản  n sơ t ẩm trong 

 ạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên  n   n  D vắng m t tạ  p  ên t    ượ  quyền    ng 

  o bản  n sơ t ẩm trong  ạn 15 ngày  ể từ ngày n ận  ượ  bản  n  o   bản  n 

 ượ  n êm y t t eo quy  ịn  p  p luật  

Tr ờng     bản  n   uyế  địn  đ         àn    e   uy địn   ạ  Đ ều 2 Luậ  

     àn   n D n        ng ờ  đ         àn   n d n     ng ờ    ả       àn   n d n 

       uyền    ả   uận      àn   n   uyền yêu  ầu      àn   n     nguy n      àn  

 n   ặ  bị    ng   ế      àn   n   e   uy địn   ạ      đ ều 6  7, 7a  à 9 Luậ      

 àn   n d n   . T ờ     u      àn   n đ            n   e   uy địn   ạ  đ ều 30 

Luậ       àn   n d n   . 
 

Nơi nhận: 
- T ND tỉn   ên B  ; 

- VK ND  uyện Văn  ên; 

-      ụ  TH D   uyện Văn  ên; 

-      ương sự (2) 

- UBND xã A. 

- Lưu H  (2)-T Đ. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  HÁN- CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

                    Chu Thị Thoảng 

 


